
1 001 Đinh Thị Phương Anh 24/3/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

2 002 La Thị Anh 16/06/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

3 003 Ma Thị Quỳnh Anh 02/09/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

4 004 Phạm Thị Lan Anh 03/07/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

5 005 Phùng Lan Anh 01/09/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

6 006 Nguyễn Thị Huyền Chang 09/03/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 007 Trần Thị Chuyên 12/12/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

8 008 Đồng Thị Diệp 06/9/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

9 009 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 27/12/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

10 010 Lý Thị Duyên 09/9/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

11 011 Trần Thị Duyên 19/3/1993 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Lê Thanh Tuyết

Đối tượng 

ưu tiên

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Đơn vị dự tuyển

Ngô Tiến Chức

Nguyễn Văn Hiển

TỔ TRƯỞNG

Số báo 

danh
TT

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN

TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 01
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Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Đơn vị dự tuyển
Số báo 

danh
TT
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1 012 Nông Thị Đàm 11/01/1997 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 013 Nguyễn Thị Thu Điệp 27/3/1982 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

3 014 Đàm Thị Định 02/10/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

4 015 Nguyễn Thị Hồng Hạ 30/5/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

5 016 Lê Thị Hạnh 16/9/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

6 017 Lưu Thị Hồng Hạnh 09/03/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 018 Nguyễn Thị Hảo 05/12/1992 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

8 019 Trần Thị Hảo 18/6/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

9 020 Hoàng Thị Hậu 04/03/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

10 021 Nguyễn Thị Hiên 07/08/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

11 022 Ban Thị  Hiền 01/3/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 02

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH
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TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Ghi 

chú
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1 023 Đinh Thị Thu Hiền 03/11/1992 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 024 Mai Thúy Hiền 05/02/2000 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

3 025 Ngô Thị Thu Hiền 22/5/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

4 026 Nguyễn Thị Hiền 26/02/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

5 027 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/06/1999 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

6 028 Hoàng Thu Hiếu 09/07/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 029 Ma Đào Thu Hiếu 14/6/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

8 030 Lê Thị Như Hoa 03/11/1982 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

9 031 La Thị Hoán 06/05/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

10 032 Phạm Thị Hải Hồng 28/04/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

11 033 Kiều Thị Huệ 14/3/1990 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 03

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH
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TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Ghi 

chú
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1 034 Nguyễn Thị Huệ 12/8/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 035 Nông Thị Linh Huệ 24/10/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

3 036 Chu Mai Hương 11/12/1997 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

4 037 Hà Thị Hương 10/12/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

5 038 Đồng Thị Hường 01/10/1994 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

6 039 Dương Thị Huyền 18/11/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 040 Lục Thị Thanh Huyền 08/04/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

8 041 Ma Thị Thúy Kiều 15/11/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

9 042 Luân Thị Lan 01/12/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

10 043 Trần Thị Quỳnh Lan 28/10/2003 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

11 044 Triệu Thị Thanh Lan 06/09/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 04

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH
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TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Ghi 

chú
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1 045 Nguyễn Thị Lệ 25/8/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 046 Phùng Thị Lệ 13/12/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

3 047 Nguyễn Thị Liên 21/03/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

4 048 Nguyễn Thị Liên 10/3/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

5 049 Dương Thùy Linh 26/01/1992 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

6 050 Nguyễn Thị Linh 09/10/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 051 Nguyễn Thị Mai 15/6/1986 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

8 052 Hoàng Tiểu Mây 03/4/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

9 053 Hà Thị Miên 04/03/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

10 054 Đặng Hồng Ngọc 30/10/1999 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

11 055 Tô Bích Ngọc 18/8/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 05

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển Ghi chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH
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TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Ghi chú
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1 056 Lương Tiểu Nhã 06/09/2000 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 057 Nguyễn Thị Nhã 20/5/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

3 058 Võ Ý Nhi 15/11/2001 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

4 059 Phùng Thị Như 11/03/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

5 060 Dương Thị Ny 18/12/1994 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

6 061 Dương Thị Kim Oanh 23/02/1995 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 062 Triệu Thị Phương 27/9/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

8 063 Vũ Thị Minh Phương 13/10/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

9 064 Hứa Thị Quế 29/10/1996 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

10 065 Dương Thị Quý 05/01/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

11 066 Ma Thị Thạch 23/12/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 06
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Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển
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chú
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TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 
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tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Ghi 
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1 067 Nông Thị Thắm 18/03/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 068 Hoàng Thị Thảo 03/04/1996 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

3 069 Phạm Thị Phương Thảo 27/10/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

4 070 Triệu Thị Phương Thảo 18/8/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

5 071 Nguyễn Thị Thơ 10/10/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

6 072 Đỗ Thị Thanh Thư 06/02/2002 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

7 073 Phùng Thị Anh Thư 04/04/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

8 074 Nguyễn Thanh Thương 17/6/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

9 075 Nông Thị Thương 17/2/1988 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

10 076 Nguyễn Minh Thúy 18/8/2002 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

11 077 Nông Thị Thùy 16/8/1991 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 11

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài
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danh
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Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
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Ngày, tháng, 
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Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 
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Ghi 
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1 078 Sái Thị Phương Thùy 04/8/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

2 079 Nguyễn Thị Thủy 30/4/1989 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

3 080 Ngô Thị Tình 11/3/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tân Hương

4 081 Bùi Thị Phương Trang 18/3/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

5 082 Dương Thị Huyền Trang 14/01/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

6 083 Dương Thị Huyền Trang 01/01/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 084 Hà Thị Mỹ Trang 28/6/2003 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

8 085 Lê Quỳnh Trang 21/5/1996 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

9 086 Lý Thị Trang 03/09/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

10 087 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/6/1994 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

Tổng số thí sinh trong danh sách: 10
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Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
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Đối tượng 
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Ghi 

chú
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1 088 Nông Thùy Trang 05/11/1997 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

2 089 Phan Thị Trang 15/10/1989 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

3 090 Trần Thị Thu Trang 16/01/1995 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

4 091 Trần Thị Thùy Trang 21/03/1999 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

5 092 Trương Thị Trang 20/08/1998 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

6 093 Hà Thị Xoan 13/02/2001 Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

7 094 Trần Thị Xuân 10/6/1998 Đại học
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong I

8 095 Lưu Thị Yến 08/12/1993 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

9 096 Nguyễn Thị Yến 13/08/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Đồng Tiến I

10 097 Nguyễn Thị Yến 28/11/2004 Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non
Không

Giáo viên mầm 

non
MN Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 10

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài
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TỔ TRƯỞNG
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1 098  Ngô Thị Vân Anh  08/02/1994 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

2 099  Đỗ Thị Hà  20/01/1994 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

3 100  Phạm Thị Hằng  17/9/1994 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

4 101  Nguyễn Thị Liên  23/9/1993 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

5 102  Dương Thị Luyến  11/4/1988 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

6 103  Nguyễn Thị Mai  11/10/1988 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

7 104 Lưu Thị Phượng 20/5/1996 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Nười dân tộc 

thiểu số
Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

8 105 Nguyễn Thị Thảo 02/7/1994 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

9 106  Nguyễn Thị Yến  20/4/1996 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn
Không Giáo viên Ngữ văn THCS Đồng Tiến

Tổng số thí sinh trong danh sách: 9

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Lê Thanh Tuyết

Đối tượng 

ưu tiên
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1 107 Nông Thị Chúc 03/07/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

2 108 Đoàn Thị Cúc 29/04/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

3 109 Nguyễn Thị Hà 04/8/1994 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

4 110 Đặng Thị Hằng 16/10/1994 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

5 111 Nhâm Thị Hạnh 04/03/1992 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

6 112 Lý Ngọc Huê 09/01/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

7 113 Nghiêm Thị Mai Hương 06/10/1985 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

8 114 Hà Thị Hường 28/02/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

9 115 Hoàng Thị Huyền 05/9/1999 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

10 116 Hoàng Thị Thu Huyền 10/03/2000 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

11 117 Nguyễn Thu Huyền 28/9/2002 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

12 118 Trần Thị Lan 20/02/2002 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

13 119 Đỗ Thị Lương 12/04/1997 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 13

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài
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1 120 Ma Thị Ly 06/02/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

2 121 Triệu Thị Na 26/3/1991 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

3 122 Đào Thị Nga 16/03/1991 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

4 123 Phạm Hằng Nga 15/07/2003 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

5 124 Quách Văn Phúc 29/08/2003 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

6 125 Hoàng Thị Sao 18/8/1992 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

7 126 Nguyễn Thị Tâm 10/11/2003 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

8 127 Lưu Thị Thu 24/08/2002 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

9 128 Hoàng Thị Thùy 05/12/2003 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

10 129 Hoàng Thị Thu Trang 24/01/1988 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

11 130 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 08/02/2002 Đại học SP tiểu học Không
Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Đồng Tiến

12 131 Trần Thị Hải Yến 16/12/1996 Đại học SP tiểu học
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên văn hoá 

9 môn
TH Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 12

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 12
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Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển
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Page 4



1 132 Nguyễn Thị Lan Anh 13/08/1997 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

2 133 Hoàng Thị Bình 10/9/1996 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

3 134 Nguyễn Thị Châm 27/10/1992 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

4 135 Dương Ngọc Dinh 04/11/1998 Đại học 
SP Tiếng 

Anh

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

5 136 Nguyễn Thị Thu Hà 26/01/1997 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

6 137 Nguyễn Thu Hà 26/4/1999 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

7 138 Nguyễn Thị Hạnh 26/02/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

8 139 Nguyễn Thị Bích Huệ 15/7/2000 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

9 140 Đào Quốc Huy 30/12/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

10 141 Nguyễn Thị Thanh Lịch 02/4/1998 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 10

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 13
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Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Page 2



Page 3



Page 4



1 142 Nguyễn Thị Ngọc Loan 10/3/2001 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

2 143 Nguyễn Thị Hồng Minh 17/10/1983 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

3 144 Nguyễn Thị My 18/6/1992 Cử nhân
Ngôn ngữ - 

Pháp Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

4 145 Đồng Thị Thảo Ngân 29/04/2003 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

5 146 Ma Thị Bích Phượng 12/09/1996 Đại học 
SP Tiếng 

Anh

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

6 147 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/04/2002 Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

7 148 Lưu Minh Thơm 26/12/1999 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

8 149 Nguyễn Thị Thủy 08/01/1992 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong I

9 150 Lê Hứa Quỳnh Trang 14/9/2002 Đại học 
SP Tiếng 

Anh

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

10 151 Phạm Thị Trang 08/5/2000 Đại học 
SP Tiếng 

Anh
Không

Giáo viên Tiếng 

Anh
TH Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 10

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 14
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Đơn vị dự tuyển
Ghi 

chú
TT

Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển
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1 152 Dương Thị Hướng 02/03/1986 Đại học SP Âm nhạc Không
Giáo viên Âm 

nhạc
TH Đồng Tiến

2 153 Lê Thị Mai Lan 03/6/2002 Đại học SP Âm nhạc Không
Giáo viên Âm 

nhạc
TH Đồng Tiến

Tổng số thí sinh trong danh sách: 2

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển Ghi chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 15
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1 154 Lưu Thùy Dương 23/10/2003 Đại học Kế toán Không Kế toán TH Tiên Phong II

2 155 Hoàng Thanh Hoa 27/8/1996 Đại học Kế toán Không Kế toán TH Nam Tiến I

3 156 Hoàng Thị Thanh Huyền 23/5/1984 Đại học Kế toán
Người dân 

tộc thiểu số
Kế toán TH Nam Tiến I

4 157 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/7/1993 Đại học Kế toán Không Kế toán TH Nam Tiến I

5 158 Hoàng Như Ngọc 15/03/1991 Đại học Kế toán Không Kế toán TH Tiên Phong II

6 159 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 28/11/1982 Đại học Kế toán Không Kế toán TH Nam Tiến I

7 160 Đoàn Như Quỳnh 28/11/1988 Thạc sĩ
Kinh tế, tài 

chính
Không Kế toán TH Tiên Phong II

Tổng số thí sinh trong danh sách: 7

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Danh Hoài

Nguyễn Văn Hiển Lê Thanh Tuyết

TỔ TRƯỞNG

Ngô Tiến Chức

Đơn vị dự tuyển Ghi chú

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHỔ YÊN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TRƯỞNG PHÒNG CHỦ TỊCH

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯỜNG VẠN XUÂN NĂM 2025

TT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự 

tuyển

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Phòng vấn đáp số: 16

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 
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Đơn vị dự tuyển Ghi chúTT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự 

tuyển
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